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	TT
	Cá nhân chủ trì /GVHD 
	Đơn Vị
	Tên đề tài
	Thời gian
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Nguyễn Thế Trường
GVHD: TS. Lê Quốc Tuấn
	K. Môi trường
	Nghiên cứu khả năng chuyển hoá chất thải nông nghiệp như rơm, trấu, xác bã thực vật  trong trường đất nông nghiệp

MS: CS-SV13- MTTN -01
	01/07/2013 - 31/3/2014
	10

	2
	Trần Văn Thuận
GVHD: ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

	K. Môi trường
	Nghiên cứu quy trình công nghệ bể aerotank không tuần hoàn bùn

MS: CS-SV13- MTTN -02


	01/8/2013 - 31/01/2014
	10


	GVHD: Bùi Thị Cẩm Nhi
	K. Môi trường
	Điều tra, khảo sát tình hình phát thải từ sự đốt sinh khối mở tại Long An

MS: CS-SV13- MTTN -03



	01/5/2013-30/11/2013
	10
	

	4
	Lê Thanh Tân
GVHD: KS. Võ Thanh Liêm
	K. Thủy sản
	Phân tích chuỗi giá trị cá lăng (Mystus wyckiioides) và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá lăng nha 

MS: CS-SV13- TS -01
	01/6/2013 – 31/5/2014
	10


Dương Thiên Long

	GVHD: TS. Nguyễn Văn Trai
	K. Thủy sản
	Phân tích rủi ro của nghề nuôi nghêu tại huyện Bình Đại – Tỉnh Bến Tre và Huyện Cần Giờ - TPHCM nhằm nâng cao hiệu quả mô hình nuôi

MS: CS-SV13- TS -02
	01/6/2013 – 01/6/2014
	10
	


Nguyễn Thế Anh

	GVHD: KS. Ong Mộc Quý


	K. Thủy sản
	Đánh giá hiệu quả nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) tại 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch và đề xuất các biện pháp cải thiện 

MS: CS-SV13- TS -03
	01/5/2013-01/5/2014
	10
	


Lê Quốc Thịnh

	GVHD: KS. Võ Thanh Liêm
	K. Thủy sản
	Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và bước đầu sinh sản cá lòng tong gốt (Esomus goddadi H. M. Smith, 1945)

MS: CS-SV13- TS -04
	6/2013 – 6/2014
	8


	

	8
	Võ Tấn Ngọc Châu
GVHD: ThS. Ngô Văn Ngọc
	K. Thủy sản
	So sánh sự tăng trưởng và hiệu quả kinh tế khi nuôi cá sặc rằn bằng thức ăn tự nhiên và thức ăn công nghiệp 

MS: CS-SV13- TS -05
	6/2013-6/2014

	10


Trương Thị Trang Như

	GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Linh
	BM CNSH
	Phân lập một số chủng  tảo ở sông Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh

MS: CS-SV13- CNSH -01
	01/6/2013-01/6/2014
	10
	


Bùi Ngọc Dư

	GVHD: TS. Trần Thị Lệ Minh
	BM CNSH
	Xây dựng qui trình vào mẫu, tạo chồi và callus từ hạt cây oải hương ( Lavandula Angustifolia L. )

MS: CS-SV13- CNSH -02
	01/6/2013-01/6/2014
	10
	

	11
	Nguyễn Văn Toàn
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Linh
	BM CNSH
	Khảo sát khả năng sinh trưởng phát triển và tổng hợp các hợp chất tự nhiên của các chủng tảo thu thập được ở sông Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh

MS: CS-SV13- CNSH -03
	01/6/2013-01/6/2014
	10


Tạ Thị Hoàn Thiện 

	GVHD: KS. Đỗ Ngọc Thanh Mai
	BM CNSH
	Tạo rễ chính cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) in vitro và thuần hóa cây đinh lăng in vitro trong vườn ươm

MS: CS-SV13- CNSH -04
	6/2013 - 6/2014

	10
	


Trần Thị Hồng Ngọc

	GVHD: TS.Phan Đặng Thái Phương
	Viện CNSH
	Thu thập và đánh giá tính chống chịu ngập úng ở giai đoạn nảy mầm của một số giống lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm

MS: CS-SV13- NL -01
	01/6/2013-01/6/2014
	10
	

	14
	Phạm Nguyễn Trung Hiếu
GVHD: KS. Nguyễn Minh Quang
	Viện CNSH
	Sử dụng mô hình đất ngập nước kiến tạo kết hợp với hệ vi sinh vật tự nhiên làm giảm nồng độ BOD và COD trong nước thải chế biến mủ cao su

MS: CS-SV13- NL -02 
	01/6/2013 - 01/6/2014
	10


Ngô Thị Thọ

	GVHD: ThS. Trương Phước Thiên Hoàng
	Viện CNSH
	Tuyển chọn các giống vi khuẩn đa năng có khả năng phân giải protein từ cá biển

MS: CS-SV13- NL -03
	6/2013  - 6/2014
	10
	

	16
	Trương Quốc Phong
GVHD: TS. Phan Đặng Thái Phương 
	Viện CNSH
	Điều tra, thu thập lúa hoang Oryza rufipogon phân bố ở huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang

MS: CS-SV13- NL -04
	01/6/2013-01/6/2014
	10


Hoàng Thị Phúc

	GVHD: ThS. Trương Phước Thiên Hoàng
	Viện CNSH
	Khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus sp lên sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori 
MS: CS-SV13- NL -05
	6/2013 – 6/2014
	10
	


Trương Thành Nhập

	GVHD: TS. Nguyễn Bảo Quốc
	Viện CNSH
	Sử dụng phương pháp PCR cho việc chuẩn đoán nấm gây bệnh đạo ôn (Magnaporthe oryzae) trên cây lúa (Oryzae sativa L.)

MS: CS-SV13- NL -06
	01/6/2013 –30/5/2014
	10
	

	19
	Đồng Đức Đoàn
GVHD: TS. Chế Minh Tùng
	K. CNTY
	Ảnh hưởng của axit hữu cơ và khả năng trung hòa axit của khẩu phần đến tăng trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa 

MS: CS-SV13- CNTY -01
	01/4/2013 - 30/10/2013
	10


Nguyễn Thùy Trang

	GVHD: BSTY Vũ Ngọc Yến
	K. CNTY
	So sánh hiệu quả của kỹ thuật may túi Morgan với kỹ thuật cắt bỏ tuyến mí mắt thứ ba trong việc điều trị bệnh sa tuyến mí mắt thứ ba (Cherry eye) trên chó

MS: CS-SV13- CNTY -02


	1/4/2013 – 31/12/2013
	10
	


Nguyễn Hoài Nam

	GVHD: KS. Đào Ngọc Duy
	BM. CNHH
	Nghiên cứu chiết xuất anthocyanin từ cây Cẩm (Peristrophe roxburghiana (Schult). Bremek. (P.Tinctoria) và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

MS: CS-SV13- CNHH -01
	01/3/2013 - 01/3/2014
	10
	

	22
	Huỳnh Trúc Mai
GVHD: ThS. Vũ Thùy Anh
	BM. CNHH
	Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc chiết xuất từ lá rau bồ ngót

MS: CS-SV13- CNHH -02
	01/4/2013-31/3/2014
	10

	23
	Trần Hoài Linh
GVHD: ThS. Vũ Thùy Anh
	BM. CNHH
	Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm bánh mì bổ sung thịt gấc 

MS: CS-SV13- CNHH -03
	01/4/2013-01/4/2014
	10

	24
	Nguyễn Văn Giàu
GVHD: ThS. Nguyễn Cửu Tuệ 
	BM. CNHH
	nghiên cứu quy trình sản xuất Bio-Ethanol từ rơm rạ

MS: CS-SV13- CNHH -04
	01/4/2013 - 01/3/2014
	10


Nguyễn Anh Tuấn

	GVHD: TS. Trần Độc Lập
	K. Kinh tế
	Hiệu quả kinh tế chuyển đổi cây trồng: nghiên cứu cho trường hợp chuyển đổi từ cây cao su tiểu điền sang cây bưởi tại xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
MS: CS-SV13- KT -01
	01/4/2013 - 01/10/2013
	10
	

	26
	Lê Vĩnh Hưng
GVHD: TS. Phạm Thị Minh Tâm
	K. Nông học
	Ảnh hưởng của công thức dinh dưỡng và loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển cây chua me đất lá tím (Oxalis regnelli) thủy canh

MS: CS-SV13- NH -01
	01/6/2013 - 01/01/2014
	10


Đỗ Hoàng Tuấn

	GVHD: ThS. Lê Cao Lượng
	K. Nông học
	Khảo sát hiệu lực phòng trừ bọ xít muỗi Helopeltis spp. hại ca cao (Theobroma cacao L.) của hỗn hợp dịch chiết bình bát (Annona glabra L.) và tỏi trên vườn ca cao hữu cơ tại Tiền Giang và Bến Tre
MS: CS-SV13-NH -02
	11/03/2013 - 11/09/2013


	10
	

	28
	Trần Văn Bình
GVHD: Ts. Phạm Thị Minh Tâm
	K. Nông học
	Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Benzyladenine đến sự sinh trưởng và ra hoa của lan vữ nữ trồng tại Thủ Đức, TPHCM.

MS: CS-SV13-NH -03
	01/06/2013 – 01/01/2014
	10


	GVHD: ThS. Lê Cao Lượng
	K. Nông học
	Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng, số trái đến mật số bọ xít muỗi (Helopeltis spp.) trong vườn ca cao

MS: CS-SV13- NH -04
	6/2013 -02/2014
	10
	

	30
	Nguyễn Thảo Quỳnh
GVHD: TS Lê Trung Thiên

	K. CNTP
	Thủy phân Collagen trích từ xương cá sấu bằng Enzym

MS: CS-SV13- CNTP -01
	06/2013 - 06/2014
	10


Bùi Thị Bảo Châu

	GVHD: TS. Lê Trung Thiên
	K. CNTP
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình chế biến đến hoạt tính kháng khuẩn của huyết cá sấu

MS: CS-SV13- CNTP -02
	6/2013 - 6/2014
	10
	

	32
	Nguyễn Duy Hoàng
GVHD: TS Hồ Thị Nguyệt Thu
	K. CNTP
	Thử nghiệm chế biến sản phẩm thịt sấy  hương vị Việt

MS: CS-SV13- CNTP -03
	1/6/2013  -  1/6/2014
	10


GVHD: ThS. Nguyễn Trung Hậu

	
	K. CNTP
	Khảo sát khả năng kháng khuẩn của một số loại rau gia vị như húng quế, sầu đâu, nghệ đen, diệp hạ châu, đinh lăng và rau răm đối với Escherichia Coli, Salmonella, Staphylococcus aureus..

MS: CS-SV13- CNTP -04
	30/05/2013 - 30/05/2014
	10
	


Lê Thị Phượng Linh

	GVHD: TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng


	K. CNTP
	Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm bột chua dùng chống mốc cho các loại bánh.

MS: CS-SV13- CNTP -05
	01/06/2013 - 01/06/2014
	10
	


Nguyễn Minh Hạ

	GVHD: Nguyễn Hùng Tâm
	K. Cơ khí
	Nghiên cứu tính toán chế tạo và khảo nghiệm mô hình cyclo hướng trục và bộ giảm ồn

MS: CS-SV13- CK -01
	4/2013 - 3/2014
	10
	


Tổng đề tài: 35 đề tài

Tổng kinh phí: 348.000.000 đồng   (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng)

PHÒNG QUẢN LÝ NCKH

